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I. CHỈ TIÊU KINH TẾ:

1. Công nghiệp Tỷ đồng 40.150 812 2.287 2.184 2.107 1.836 4.891 3.159 2.111 3.206 915 2.508 2.929 833 4.826 2.608 2.211 727 40.150

2. Thương mại - dịch vụ 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 40.061 755 1.147 839 803 796 1.014 821 1.158 1.183 619 648 915 759 927 888 461 280 14.013

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 9.461 909 936 1.155 558 375 849 183 526 647 597 289 303 565 620 357 301 291 9.461

- Doanh thu vận tải, kho bãi Tỷ đồng 11.255 777 391 902 658 2.275 627 524 331 718 115 277 788 244 1.647 488 352 141 11.255

3. Nông-lâm-ngư nghiệp

* Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành Tỷ đồng 25,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 10,0 11,5 25,5

* Giá trị sản xuất ngư nghiệp tính theo giá hiện hành Tỷ đồng 12.897 304 729 144 555 325 4.791 3.977 59 1 3 0 198 58 99 463 757 434 12.897

II. CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA -  XÃ HỘI 

1. Chỉ tiêu về giáo dục

 - Tỷ lệ huy động cháu đi nhà trẻ so với nhóm tuổi % 40,50 43,91 42,47 43,03 42,97 42,39 41,55 41,49 41,54 42,83 42,4 41,86 47,06 44,45 41,70 45,13 41,26 41,99 42,82

 - Tỷ lệ các cháu đi mẫu giáo so với nhóm tuổi % 96,50 97,91 96,92 96,90 96,90 97,20 96,94 96,96 97,59 97,32 96,91 97,96 97,21 97,33 96,97 97,21 96,90 96,63 97,16

2. Chỉ tiêu về xã hội

- Số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm Người 3.200 135 175 175 195 195 190 220 215 195 170 150 220 185 180 220 200 180 3.200

3. Chỉ tiêu dân số - y tế

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 93,82 95,75 93,02 93,60 94,86 95,62 93,47 92,95 94,97 94,17 93,08 94,85 93,02 93,22 94,16 93,05 93,30 95,05 94,01

 - Hiến máu nhân đạo Đv máu 6.100 93 188 234 240 211 202 283 365 277 278 176 453 355 262 434 397 202 4.650
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